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                                                                                                         Mẫu số 46 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU  

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 15 tháng 9 năm 2021  

. 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

04.00 VIỆT THUẬN 28 3.3 73.9 2401 NIL 
Cửa Hội – 

Bến Thủy 
Cầu 2, Cảng Bến Thủy P/S NIL 

05.00 LADY KATHLEEN 5.0 96 4281 BT04+CL16 Cửa Lò P/S Cầu 4, Cảng Cửa Lò PVTRANS 

12.00 TRƯỜNG PHÚC 89 3.0 79 3299 NIL Cửa Lò P/S  Cầu 3, Cảng Cửa Lò NIL 

14.00 LADY KATHLEEN 4.0 96 4281 BT04+CL16 Cửa Lò Cầu 4, Cảng Cửa Lò P/S PVTRANS 

18.00 NAM THANH 36 3.0 79 3032 NIL Cửa Lò Cầu 2, Cảng Cửa Lò P/S NIL 

19.00 HẢI HÀ 168 3.0 79 3199 NIL Cửa Lò Cầu 2, Cảng Cửa Lò P/S NIL 

                                 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

Nơi nhận:   
- Giám đốc (b/c); 

- Phó GĐ (theo dõi); 

- Đại diện, Trạm (thực hiện); 

- Cty Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD cảng Cửa Lò; 

- Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; 

- Tổng kho XD DKC;       

- Lưu: phòng PC. 

 

Nghệ An, ngày 14 tháng 9  năm 2021 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thành 
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